
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND Kiến Minh, ngày        tháng      năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng xã  

cho các sáng kiến năm 2025 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN MINH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

việc Ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ 

sáng kiến; 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng xã cho các sáng kiến năm 2025 tại Tờ trình số 01/TTr-HĐSK ngày 

24/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 14 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

xã năm 2025 của các tác giả và nhóm tác giả có tên trong Danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các tác giả có sáng kiến trên được hưởng quyền lợi theo quy định 

hiện hành. 

 Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, Hội đồng đánh giá hiệu quả áp 

dụng và phạm vi ảnh hưởng xã cho các sáng kiến năm 2025, Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội, Thủ trưởng các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND xã (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH  

 
 

 

 
Phạm Tiến Thuật 

 



 



DANH SÁCH SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ) 
 

  
 

TT Tên Sáng kiến Tác giả Đồng tác giả Lĩnh vực 

1 

Nâng cao chất lượng,hiệu quả công tác lãnh đạo,chỉ 

đạo tổ chức đại họi đảng bộ xã sau khi thực hiện mô 

hình chính quyền địa phương 2 cấp 

Vũ Bình Dương - Bí thư Đảng ủy xã   Công tác Đảng 

2 

Nâng cao chất lượng tiếp công dân tại Ủy ban nhân 

dân xã Kiến Minh sau khi chính quyền địa phương 2 

cấp đi vào hoạt động 

Phạm Tiến Thuật - Chủ tịch UBND 

xã 

Ngô Quang Chính - Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND xã 
CCHC 

3 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các 

chi bộ thôn hiện nay 

Nguyễn Văn Phúc- Phó Bí thư Đảng 

ủy 

Nguyễn Văn Hinh - Trưởng ban 

Xây dựng Đảng 
Công tác Đảng 

4 

Giải  pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, 

giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong đấu 

tranh phòng,chống tham nhũng, tiêu cực 

Nguyễn Thị Duyên- Chủ nhiệm 

UBND Đảng ủy xã 

Nguyễn Văn Tuân - Ủy viên Ủy 

abn Kiểm tra Đảng ủy 

Công tác Kiểm tra, 

giám sát 

5 

Xây dựng cổng dịch vụ công tài chính cấp xã -tích 

hợp thanh toán trực tuyến và tra cứu ngân sách công 

khai, minh bạch 

Nguyễn Thế Đoàn - Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Nguyễn Bích Ngọc - CV phòng 

Kinh tế 
CCHC 

6 
Đổi mới công tác giám sát và phản biện xã hội ở sơ 

sở thông qua ứng dụng công nghệ số 

Vũ Thị Ngọc - PCT UBMTTQVN xã, 

Bí thư Đoàn thanh niên xã 

Phạm Thị Mơ - Chuyên viên 

UBMTTQVN xã 
Công tác Đoàn thể 

7 

Tăng cường công tác phát triển đảng viên ở khu vực 

thôn dân cư trên địa bàn xã Kiến Minh giai đoạn 

2025- 2030 

Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Trưởng 

Ban xây dựng Đảng 

Phạm Văn Tùng - Chuyên viên 

Ban xây dựng Đảng 
Công tác Đảng 



8 

Giải pháp nâng cao chất lượng đăng ký và quản lý hộ 

tịch tại xã trong thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Hoàng Thị Thúy Hà - PCT UBND xã 
Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chánh 

VP HĐND và UBND xã 
CCHC 

9 

Nâng cao hiệu quả công tác tài chính chính đảng tại 

các chi, đảng bộ cơ sở,chị bộ trực thuộc Đảng ủy xã 

Kiến Minh 

Nguyễn Thị Luyện - Chuyên viên VP 

Đảng ủy xã 
Ngô Thị Hằng- CV VP Đảng ủy Công tác Đảng 

10 

Một số giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận đọng 

"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và mô hình "5 

có, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thon mới nâng 

cao tại xã Kiến Minh 

Nguyễn Thị Xuyến - PCT 

UBMMTQVN xã, Chủ tịch Hội phụ 

nữ xã 

  Công tác Đoàn thể 

11 

Giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nọi 

bộ với cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị xã 

Kiến Minh 

Vũ Văn Chương- CV Ban Xây dựng 

Đảng 
  Công tác Đảng 

12 
Giải pháp nâng cao hiệu lực,hiệu quả hoạt động của 

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Minh 
Nguyễn Duy Minh - PCT HĐND xã 

Lương Ngọc Khôi - Trưởng Phó 

trưởng ban KT-NS HĐND xã 
HĐND 

13 
Một số giải pháp đẩy mạnh thanh toán trực tuyến 

trên cổng dịch vụ công Quốc gia tại UBND xã 
Trịnh Thị Huế - CV phòng VHXH 

Nguyễn Thị Hường - CV phòng 

VHXH 
CCHC 

14 

Mô hình 5T trong tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công khi thực hiện chính 

quyền 2 cấp tại xã Kiến Minh 

Lương Văn Sỹ - CV Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã 

Phạm Văn Khoa - CV Trung tâm 

Phục vụ hành chính công xã 
CCHC 
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